[bookmark: _Hlk228881265]PHỤ LỤC II
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2021/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2021)
(Kèm theo Báo cáo số……/BC-STC ngày      tháng      năm 2026)
I.  HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ, THÔNG TIN, TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Mức hỗ trợ
	Đối tượng
	Căn cứ

	1
	Tư vấn giải pháp chuyển đổi số (quy trình kinh doanh, quản trị, sản xuất, công nghệ, mô hình kinh doanh)
	Tối đa 50% giá trị HĐ; DN nhỏ ≤50 triệu/năm; DN vừa ≤100 triệu/năm
	DNNVV
	Điều 11 khoản 1

	2
	Thuê, mua giải pháp chuyển đổi số (tự động hóa, nâng cao hiệu quả SXKD)
	Tối đa 50% chi phí; siêu nhỏ ≤20 triệu/năm; nhỏ ≤50 triệu/năm; vừa ≤100 triệu/năm
	DNNVV
	Điều 11 khoản 2

	3
	Tư vấn xác lập, quản lý, phát triển quyền sở hữu trí tuệ
	Tối đa 50% giá trị HĐ; ≤100 triệu/năm
	DNNVV
	Điều 11 khoản 3

	4
	Tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp
	Tối đa 50% giá trị HĐ; ≤100 triệu/năm
	DNNVV
	Điều 11 khoản 4

	5
	Truy cập thông tin trên cổng thông tin hỗ trợ DNNVV
	Miễn phí truy cập dữ liệu, thông tin
	DNNVV
	Điều 12 khoản 1

	6
	Tư vấn qua mạng lưới tư vấn viên (nhân sự, tài chính, thị trường...)
	Siêu nhỏ: 100% ≤50–70 triệu; nhỏ: ≤50% ≤100–150 triệu; vừa: ≤30% ≤150–200 triệu
	DNNVV
	Điều 13 khoản 2

	7
	Đào tạo trực tiếp khởi sự kinh doanh, quản trị DN
	Khởi sự: 100%; quản trị: ≤70%
	DNNVV
	Điều 14 khoản 1

	8
	Đào tạo trực tuyến
	Miễn phí truy cập và học trực tuyến
	DNNVV
	Điều 14 khoản 2

	9
	Đào tạo trực tiếp tại DN (sản xuất, chế biến)
	Tối đa 70% hoặc 100% (DN đặc thù); ≤1 khóa/năm
	DNNVV
	Điều 14 khoản 3

	10
	Đào tạo nghề cho người lao động
	Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn hạn
	NLĐ DNNVV
	Điều 14 khoản 4



II. HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH
	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Mức hỗ trợ
	Đối tượng
	Căn cứ

	1
	Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập DN
	Miễn phí toàn bộ
	Hộ kinh doanh
	Điều 15 khoản 1,2

	2
	Đăng ký DN và công bố thông tin lần đầu
	Miễn lệ phí đăng ký và công bố
	DN chuyển đổi
	Điều 16

	3
	Lệ phí môn bài
	Miễn 03 năm kể từ ngày thành lập
	DN chuyển đổi
	Điều 18

	4
	Tư vấn thuế và chế độ kế toán
	Miễn phí trong 03 năm
	DN chuyển đổi
	Điều 19 khoản 1,2


III. HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Mức hỗ trợ
	Căn cứ

	1
	Sử dụng cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung
	100% thiết bị; thuê ≤50% ≤5 triệu/tháng (≤3 năm)
	Điều 22 khoản 1

	2
	Tư vấn sở hữu trí tuệ
	100% trong nước; ≤50% nước ngoài
	Điều 22 khoản 2

	3
	Tiêu chuẩn, đo lường, thử nghiệm sản phẩm
	50–100% tùy nội dung
	Điều 22 khoản 3

	4
	Tư vấn công nghệ
	Tối đa 50% ≤100 triệu/năm
	Điều 22 khoản 4

	5
	Đào tạo, huấn luyện chuyên sâu
	Tối đa 50% chi phí
	Điều 22 khoản 5

	6
	Xúc tiến thương mại, TMĐT, truyền thông
	Tối đa 50% chi phí
	Điều 22 khoản 6


IV. HỖ TRỢ CỤM LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ
	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Mức hỗ trợ
	Căn cứ

	1
	Đào tạo nâng cao công nghệ, kỹ thuật
	Tối đa 50% chi phí
	Điều 25 khoản 1

	2
	Tư vấn đánh giá năng lực, cải tiến kỹ thuật
	100% ≤100 triệu/năm
	Điều 25 khoản 2

	3
	Phát triển thị trường, thương hiệu, TMĐT
	50–100% chi phí
	Điều 25 khoản 3

	4
	Tư vấn tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
	50–100% chi phí
	Điều 25 khoản 4

	5
	Thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận chất lượng
	50–100% chi phí
	Điều 25 khoản 5


V. HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THAM GIA CỤM LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ
	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Mức hỗ trợ
	Căn cứ (Điều, khoản)

	1
	Hỗ trợ lãi suất vay vốn trung và dài hạn để thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh
	Ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất 2%/năm trên dư nợ vay
	Điều 27 khoản 1




